
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

1 Nguyễn Thị  Hoa
3059/LA-
CCHND 

22/06/2017
Sở Y tế 

tỉnh Long 
An

Quầy thuốc 
Phúc An 

Khang

2521 Ấp Thanh Hóa, 
xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai

Hố Nai 2816 03/08/2020 2566 22-8-2023 Đổi địa điểm 
kinh doanh

2 Nguyễn Thị  Hoa

3214/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20-07-23

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Thành Đạt

Tổ 9, KP8, thị trấn 
Vĩnh An, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai

Trị An 3233
27/12/2023

Cấp lại lần 02
3242 27-12-2023

Chuyển đổi 
loại hình kinh 
doanh từ quầy 
thuốc sang nhà 

thuốc

3 Lê Thanh Đỉnh

4721/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
21/12/2020

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Pháp Anh

 Tổ 7, KP Long Đức 3, 
phường Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Tam Phước 5460 17/12/2021 6520 12-2-2025

4
Quang Thị Ngọc  

Thi
3988/BD-
CCHND 

01/12/2015
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Dương

Quầy thuốc 
Phước Thành 

2

Tổ 25, ấp Bến Sắn, xã 
Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Nhơn Trạch 6716 01/04/2022 6701 1-4-2022

5
Nguyễn Thị 
Hồng  Loan

190/TV-
CCHND 17/08/2015

Sở Y tế 
tỉnh Trà 

Vinh

Nhà thuốc 
Minh Châu 8

Số 73 Hùng vương, KP 
1, thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Trảng Bom 7734 20/03/2023 7699 20-3-2023

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 12 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

6 Vũ Thị  Xuân
1253/CCHN-
D-SYT-HCM 

30/10/2017

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Thúy Hằng

58 Trần Văn Xã, tổ 12, 
khu phố 2, phường 

Trảng Dài, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Trảng Dài 8097 19/07/2023 8814 19-7-2023

7
Lê Nguyễn Thúy 

Vy

5536/ CCHN-
D-SYT-HCM 21-01-20

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Lê Duy

Phan Văn Đáng, khu 
C, tổ 10, ấp Phước 

Lương, xã Phú Hữu, 
huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Đại Phước 8130 01/08/2023 8837 1-8-2023

8 Ngô Thọ  Nguyên
10671/CCHN

-D-SYT-
HCM 

14/10/2022

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Phúc Nguyên

1175/28 Tổ 1, Khu phố 
7A, phường Long 

Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8172 15/08/2023 8869 15-8-2023

9
Nguyễn Thị  

Hằng

10527/CCHN
-D-SYT-

HCM 
30/09/2022

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Cơ sở chuyên 
bán lẻ thuốc 

dược liệu 
thuốc cổ 

truyền Ngọc 
Huyền

56 Phạm Văn Diêu, tổ 
31, khu phố 3, phường 
Tân Hạnh, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Biên Hòa 8198 22/08/2023 / /

10
Ngô Đức Tuấn  

Anh
7535/CCHN-

 D-SYT-HCM 
07/04/2021

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Địa điểm kinh 
doanh công ty 
cổ phần dược 

phẩm 
Pharmacity - 
Nhà thuốc 

Pharmacity số 
532

112 Đường Bùi Văn 
Hòa, khu phố 11, 
phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 8208 31/08/2023 8922 31-8-2023
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

11 Nguyễn Thị Hoài

7982/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
21/06/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Lê Giang 8

Đường Hùng Vương, 
tổ 16, ấp Bà Trường, 
xã Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Phước An 8254 02/10/2023 8977 2-10-2023

12 Phạm Ngọc Khải

8274/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
29/08/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 
phần Dược 
phẩm FPT 

Long Châu - 
Nhà thuốc 
Long Châu 

1534

1505, quốc lộ 20, ấp 
Ngọc Lâm 1, xã Phú 

Xuân, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai

Tân Phú 8298 01/11/2023 9014 1-11-2023
Đổi dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

13
Phạm Thị Kim 

Ngọc

8246/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
22/08/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Hồng Phát

Số nhà 05, tổ 2, ấp 
Chợ, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh 
Đồng Nai

Xuân Bắc 8300 01/11/2023 9012 1-11-2023

14 Trần Thị Yến Nhi
426/ÐNAI-

CCHND 
15/01/2014

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 
phần dược 
phẩm FPT 

Long Châu - 
Địa điểm kinh 

doanh nhà 
thuốc Long 
Châu 1484

Số 1, đường Tà Lài, ấp 
5, xã Phú Lập, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Tà Lài 8312 01/11/2023 9002 1-11-2023

Đổi dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

15 Trần Thị  Ngân

3669/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
28/01/2019

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Kim Ngân

SN 676 tổ 13, khu phố 
Hiệp Đồng, thị trấn 
Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai

Định Quán 8509 17-1-2024 9191 17-1-2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

16 Phan Minh Tú

6019/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
08/03/2022

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Bảo Thư 3038

473 đường Hùng 
Vương, khu phố Phước 

Lai, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 8535 30-1-2024 9217 30-1-2024

17
Dương Thị Cẩm 

Mil

14423/CCHN
-D-SYT-

HCM 
18/01/2024

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Hùng Hậu

55 đường Nguyễn Hải, 
ấp 1, xã An Phước, 
huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

An Phước 8713 31/05/2024 9385 31-5-2024

18
Trần Thị Mộng 

Thi

8236/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
16/08/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Thi Thi

19/1D, Tây Nam, xã 
Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 
Nai

Gia Kiệm 8742 11/06/2024 9412 11-6-2024 Đổi địa điểm 
kinh doanh

19
Nguyễn Thị Tú 

Anh

8623/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
05/12/2023

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Tân Quyên

Số 71, Lý Văn Sâm, 
KP 6, phường Tam 

Hiệp, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8805 13/07/2024 9471 13-7-2024
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

20 Phan Văn  Khải

2376/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
24/08/2016

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Minh Thành

Tổ 26, ấp Bến Sắn, xã 
Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai

Nhơn Trạch 8857 14/08/2024 9519 14-8-2024

21
Phạm Phương  

Thảo

1986// 
CCHN-D-

 SYT-ĐNAI
20/03/2024

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 
Ngọc Châu

44A/2, Khu phố 3, 
phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Tam Hiệp 8921 03/10/2024 9580 3-10-2024

22
Trần Thị Kiều  

Diễm
0791/CCHN-
D-SYT-HCM 

18/02/2019

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
Phòng khám 

Đa khoa Phúc 
Trạch

Tổ 4, KP. Phước 
Kiểng, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 9016 11/12/2024 9672 11-12-2024
Đổi dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

23
Trần Thị Huyền  

Ngọc

9564/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
20/11/2024

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 
phần dược 
phẩm FPT 

Long Châu - 
Địa điểm kinh 

doanh nhà 
thuốc Long 
Châu 561

Số 67, đường Hai 
Tháng Chín, khu phố 
4, thị trấn Trảng Bom, 
huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Trảng Bom 9160 19/03/2025 9817 19-3-2025
Đổi dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

24
Nguyễn Thị 
Hồng  Hạnh

9679/ CCHN-
D-SYT-

 ĐNAI
31/12/2024

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 
phần dược 
phẩm FPT 

Long Châu - 
Địa điểm kinh 

doanh Nhà 
thuốc Long 
Châu 2206

Số 154, đường 30 
tháng 4, tổ 5, khu phố 

3, phường Trung 
Dũng, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 9199 11/04/2025 9852 11-4-2025
Đổi dược sĩ 
chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn về dược

25 Ngô Thị Sa 
5111/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

24-03-21
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai 

Nhà thuốc 
315 trực thuộc 
địa điểm kinh 
doanh số 64 
Công ty cổ 

phần Y tế CV 
Health 24

Số 24 Đường 3/2, xã 
Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai
Trảng Bom 10297 07-11-25 10298 07-11-25

26
Nguyễn Phan 

Bảo Châu 
5993/CCHN-
D-SYT-ĐNAI 

21/2/2022
Sở Y tế 

tỉnh Đồng 
Nai

Quầy thuốc  
Thảo Nguyên 

1

số nhà 13, đường Sông 
Thao, tổ 23, ấp Hưng 
Bình, xã Hưng Thịnh, 

tỉnh Đồng Nai

Hưng Thịnh 11365 08-04-26 11366 8-4-2026

27
Nguyễn Thị Ánh 

Xuân 

10573/CCHN
-D-SYT-

ĐNAI 
13/2/2026

Sở Y tế 
tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 
Xuân An

4380 Quốc lộ 1A, ấp 
Hòa Hợp, xã Xuân 
Định, tỉnh Đồng Nai

Xuân Định 11421 14-04-26 11422 14-4-2026
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

28
Nguyễn Văn  

Tuyên
2895/ LA-
CCHND

28-04-17
Sở Y tế 

tỉnh Long 
An

Quầy thuốc 
Thu Cúc 2

Lý Thái Tổ, ấp Bình 
Phú, xã Long Tân, 
huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 8428 22-12-2023 9101 22-12-2023

29
Nguyễn Nhựt 

Tường
5459/ CCHN-
D-SYT-HCM

10-01-20

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc Lệ 
Thu

KP Suối Chồn, phường 
Bảo Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

Bảo Vinh 8465 19-1-2024 9157 19-1-2024

30
Dương Hoàng 

Khanh

13148/ 
CCHN-D-
SYT-HCM

11-07-23

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy thuốc 
Vy Oanh 2

Tổ 5, Ấp 7, xã Thanh 
Sơn, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai
Thanh Sơn 8433 27-12-2023 9127 27-12-2023

31
Nguyễn Thị 
Ngọc Ánh

2433/CCHN-
D-SYT-BP

14-11-23
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Nhà Thuốc 
Phòng Khám 
Đa Khoa Sài 

Gòn 
( Trực thuộc: 

Công ty 
TNHH VT 

Phòng Khám 
Đa Khoa Sài 

Gòn

Số 159, Quốc lộ 13, 
phường Minh Hưng, 
thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình phước

Minh Hưng
1859/ĐK
KDD- BP

27-5-2024
3222/G

PP
27-5-2024 Đổi địa điểm 

kinh doanh
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Phường, xã 

sau sáp 
nhập

Số GCN 
ĐKKDD

Ngày cấp 
GCN

Số 
Giấy 

chứng 
nhận 
GPP

Ngày cấp 
GPP

Ghi chúSTT
Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 
chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

32
Nguyễn Văn 

Thành Đạt
7437/CCHN-
D-SYT-HCM

24-3-2021

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Nhà thuốc 
315 trực thuộc 
địa điểm kinh 
doanh số 28-
Công ty cổ 

phần y tế CV 
Health 24

568, Quốc lộ 14, 
phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước

Bình Phước 2023 27-12-2024 3319 27-12-2024

33 Phạm Thị Hảo
5369/CCHN-
D-SYT-HCM

03/12/2013

Sở Y tế 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh

Quầy Thuốc 
Phạm Thị Hảo

Thôn Đăng Lang, xã 
Đak Nhau, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước
Đăk Nhau

1676/ĐK
KDD-BP

18-5-2023
11301/
GPP

26-3-2026

34 Trần Khánh Nhật
24/BP-

CCHND
24/6/2013

Sở Y tế 
tỉnh Bình 

Phước
Nhà thuốc 
Việt Trinh

Thôn  Tân Lập, xã Phú 
Nghĩa, huyện Bù Gia 
Mập, tỉnh Bình Phước

Phú Nghĩa
1791/ĐK
KDD- BP

28-12-2023
3074/G

PP
28-12-2023

35
Nguyễn Thị 
Thanh Nga

1456/CCHN-
D-SYT-BP

03/4/2018
Sở Y tế 

tỉnh Bình 
Phước

Quầy thuốc 
Thanh Nga

ĐT 753, xã Đa Kia, 
huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước
Đa Kia

22/ĐKK
DD- BP

23-9-2022 9820 23-9-2025

Chuyển đổi 
loại hình kinh 
doanh từ quầy 
thuốc sang nhà 

thuốc

Tổng cộng: 35 cơ sở
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